Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên gói thầu: Xây lắp.
2. Công trình/hạng mục công trình: Khu dân cư An Lộc 3, phường Nhơn Hòa.
3. Loại và cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Gia Lai.
5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý phường An Nhơn Nam.
6. Địa điểm xây dựng: Phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
7. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:
7.1. Mục tiêu đầu tư:
Từng bước tăng cường cơ sở hạ tầng du lịch và hạ tầng kỹ thuật đô thị của phường An Nhơn Nam, tạo điều kiện thuận lợi giới thiệu tới du khách tham qua các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch phường An Nhơn Nam nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Đồng thời đáp ứng nhu cầu chỗ ở và đi lại của người dân địa bàn trong khu vực.

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường trục chính. Mặc khác sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa lâm sản từ khu sản xuất ra các vùng lân cận, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ di dời dân đến nơi an toàn vào mùa mưa lũ

Kết nối các trục giao thông chính, mở rộng không gian đô thị, hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chính phục vụ khu đô thị trung tâm, góp phần thúc đẩy sự xây dựng và phát triển các khu dân cư đô thị của các dự án kêu gọi đầu tư. 

Kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông các khu dân cư đô thị mới theo tiêu chuẩn đô thị loại III đã được Bộ Xây dựng công nhận tại Quyết định số 219/QĐ-BXD ngày 02/3/2021. 

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch của địa phương.

Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường là rất cần thiết và hết sức cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân; Việc vận chuyển hàng hóa của người dân thông qua tuyến đường được an toàn, thuận lợi và góp phần hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
7.2. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật:
· Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất diện tích khoảng 8,5ha với quy mô theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã An Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 8470/QĐ-UBND ngày 06/12/2021, bao gồm các hạng mục:

· San nền mặt bằng;

· Đường giao thông;

· Thoát nước mưa;

· Thoát nước thải;

· Cấp nước sinh hoạt và PCCC;

· Cấp điện – Điện chiếu sáng;

· Công viên.

1. San nền mặt bằng:

· San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 4,786ha (bao gồm diện tích các lô san nền và mái taluy chiếm chỗ).

· Cao độ san nền theo cao độ khống chế tại các vị trí nút giao thông theo quy hoạch chi tiết được duyệt, cao độ thiết kế san nền cao nhất +9,77m, cao độ thiết kế san nền thấp nhất +9,4m.

· Cốt san nền trong lô thấp hơn cốt vỉa hè 15cm.

· Chiều cao đắp nền trung bình: +2,26m.

· Vật liệu san nền bằng đất cấp phối đồi, độ chặt yêu cầu K=0,90. Taluy mái đắp m=1,5.

· Nguồn vật liệu: Dự kiến khai thác tại mỏ đất thuộc mỏ đất Sơn Triều, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, cự ly vận chuyển đến chân công trình L= 9km.

2. Hệ thống đường giao thông:

· Xây dựng 07 tuyến đường giao thông với quy mô đường phố (theo TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế), có lộ giới từ 14m - 32m với tổng chiều dài khoảng L = 2.141m.

· Tốc độ thiết kế V= 40km/h; tải trọng trục P= 10tấn/trục; độ dốc ngang mặt đường imặt = 2%; dốc ngang vỉa hè ihè = 1,5%.

	STT
	Tên tuyến đường
	Lộ giới

(m)
	Mặt cắt ngang 

(m)
	Chiều dài tuyến (m)

	1
	Đường ĐS1
	32
	6-20-6
	473,12

	2
	Đường ĐS2
	14
	3-8-3
	510,52

	3
	Đường ĐS3
	14
	3-8-3
	543,32

	4
	Đường ĐS6
	14
	3-8-3
	196,61

	5
	Đường ĐS7
	14
	3-8-3
	138,21

	6
	Đường ĐS8
	14
	3-8-3
	138,03

	7
	Đường ĐS9
	14
	3-8-3
	141,19


3. Hệ thống thoát nước mưa, kênh tưới:

· Xây dựng các tuyến cống thu gom nước mưa với tổng chiều dài 2.553m, bằng cống tròn BTCT đường kính D600 (L= 1245m), D800 (L= 529m) và D1000 (L= 779m) để thoát về phía Bắc đấu nối vào khu dân cư An Lộc 1, An Lộc 2 và 1 phần nước chảy vào cửa xả ở phía Đông dự án.

· Xây dựng 112 hố ga thăm bằng bê tông đá 2x4 B15 (M200). Các hố trên vỉa hè nắp đan bằng BTCT đá 1x2 B20 (M250).

· Xây dựng 111 hố thu nước mặt đường bằng BTCT đá 1x2 B22.5 (M300), phía trên lắp đặt lưới chắn rác bằng gang, tải trọng 25T.

· Hoàn trả tuyến mương bằng bê tông xi măng đá 1x2 B15 (M200) có kích thước 0,6x0,6x366m ở phía Đông tiếp giáp với chân mái taluy đường ĐS3.

4. Hệ thống thoát nước thải:

· Xây dựng hệ thống thoát nước thải bằng ống HDPE có đường kính D315mm với tổng chiều dài 2202,5m và ống HDPE có đường kính D160mm với tổng chiều dài 656,5m để thu gom nước thải, tự chảy đấu nối vào bể xử lý nước thải.

· Xây dựng 70 hố thu đấu nối hộ dân và 80 hố ga thăm bằng BTXM đá 2x4 B15 (M200), nắp đan bằng BTCT đá 1x2 B20 (M250).

· Xây dựng Khu xử lý nước thải công suất 50m3/ngày đêm bao gồm: Nhà đặt thiết bị kích thước 3mx2m, cao 3m; module xử lý nước thải làm bằng thép SS400, sơn expoxy 2 mặt để xử lý nước thải.

5. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC:

· Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC với tổng chiều dài 4.317m (gồm 600m ống HDPE D280mm, 675m ống HDPE D160mm, 802m ống HDPE D110mm và 2240m ống HDPE D63mm), đấu nối với nguồn nước trên tuyến ống cấp nước hiện trạng ở phía Bắc dự án.

· Lắp đặt 10 trụ chữa cháy và các phụ kiện trên đường ống.

6. Hệ thống Cấp điện – Điện chiếu sáng:

· Xây dựng mới đường dây 22kV cấp nguồn TBA khu dân cư, Phần đường dây đi trên không với chiều dài Lt = 160m, sử dụng cáp bọc trung thế XLPE-AC95mm2; Phần đường dây đi ngầm với chiều dài tuyến Lt = 252m, sử dụng cáp ngầm trung áp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 24kV 1x95mm2 và cáp ngầm trung áp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 24kV 1x70mm2, Cáp ngầm được đi trong hào tuynel kỹ thuật;

· Xây dựng mới 02 trạm biến áp 3 pha: 400kVA-22/0,4kV, trạm biến áp lắp trên cột sắt 3m kiểu trạm biếp áp búp sen;

· Xây dựng mới đường dây 0,4kV đi trong mương cáp ngầm nền đất, dây dẫn sử dụng loại Cáp ngầm hạ áp 0,6kV CVV/DSTA (3x95+1x70mm2)mm2-0,6/1kV với tổng chiều dài của 02 TBA gồm 06 lộ đường dây 0,4kV là Lt = 2649m;

· Xây dựng mới đường dây chiếu sáng khu dân cư, cột sử dụng loại cột sắt bát giác 10m liền cần đơn và cột sắt bát giác 08m liền cần, sử dụng loại đèn led công suất 120W và 90W – Diming 2-5 cấp, đường dây chiếu sáng đi ngầm sử dụng cáp ngầm hạ thế CVV/DSTA-2x16mm2-0,6/1kV.

7. Công viên:

· Cây xanh vỉa hè: Trồng cây bàng đài loan, đường kính gốc >10cm, chiều cao cây >4m, khoảng cách trung bình 10m/cây (vị trí cây trồng nằm giữa hai lô đất); hố trồng bằng ống buy D1000.

· Cây xanh công viên:

· Trồng cỏ lá Gừng, cây chuỗi Ngọc, cây cau Trắng, cây Osaka (hoa đỏ, hoa vàng).

· Các lối dạo bộ: Lát đá Granite có kích thước (60x60x3)cm.

· Bố trí hệ thống đèn trang trí công viên để phục vụ vui chơi giải trí người dân.

Nguồn nước tưới cây: Nguồn nước lấy từ giếng khoan, nước tưới cây tự động kết hợp với thủ công.
II. YÊU CẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
1. Thời gian hoàn thành toàn bộ công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Thời gian hoàn thành toàn bộ công trình là 400 ngày.
2. TIẾN ĐỘ THỤC HIỆN CỦA NHÀ THẦU:
· Trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, yêu cầu Nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công việc; thời gian thi công của từng loại công việc phải phù hợp với khối lượng công việc; lập tổng tiến độ thi công hoàn thành gói thầu;

· Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Biểu tổng hợp tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công, hồ sơ hoàn công và nghiệm thu, bàn giao. Tiến độ thi công chi tiết và hoàn thành các hạng mục công trình bao gồm: thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc hạng mục công trình, khối lượng công tác dự kiến thực hiện, yêu cầu nhân lực thiết bị trong từng giai đoạn thi công; Thuyết minh mô tả cách bố trí, biện pháp thi công, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo không gây tác động đến khu vực lân cận và công trình xung quanh đang khai thác sử dụng;

· Nhà thầu phải lập các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc công việc chính nêu trong tiến độ thi công nhằm đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình với thời gian nêu trên trong hồ sơ dự thầu.

· Nhà thầu đính kèm bảng giá trị thực hiện thi công, nghiệm thu thanh toán, giải ngân khối lượng hoàn thành theo tiến độ thi công từng hạng mục phù hợp tiến độ thi công hoàn thành gói thầu.

· Nhà thầu phải đính kèm các tài liệu nêu trên trong hồ sơ dự thầu E-HSDT.

· Trong quá trình thực hiện nếu Nhà thầu thi công chậm so với tiến độ quy định (ngoại trừ các nguyên nhân khách quan theo quy định) dẫn đến nguy cơ không hoàn thành gói thầu thì:
· Vi phạm lần đầu: Chủ đầu tư có thông báo phê bình Nhà thầu, đồng thời yêu cầu Nhà thầu có cam kết khắc phục và bù đắp tiến độ bị chậm trong khoảng thời gian theo yêu cầu của Chủ đầu tư và xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định.

· Vi phạm lần 2: Chủ đầu tư có thông báo khiển trách Nhà thầu, đồng thời yêu cầu Nhà thầu cam kết khắc phục với các nội dung sau: Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục, bù đắp thời gian bị chậm theo yêu cầu của Chủ đầu tư; nếu không đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư sẽ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển một phần khối lượng cho nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định và xử lý vi phạm hợp đồng theo theo quy định.
· Vi phạm lần thứ 3 trở đi: Chủ đầu tư sẽ đánh giá lại năng lực thực tế của Nhà thầu để xem xét, chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu bị chậm tiến độ và xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật có liên quan, nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng sẽ bị đánh giá không hoàn thành hợp đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư gửi thông báo đến Bộ Tài chính để xem xét, đăng tải thông tin Nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu.

Trường hợp phải xử lý vi phạm chấm dứt hợp đồng theo quy định, nếu giá gói thầu mới của phần khối lượng còn lại (được cơ quan thẩm quyền phê duyệt) cao hơn giá trị phần khối lượng còn lại của gói thầu (theo giá trúng thầu) thì Nhà thầu sẽ phải chịu toàn bộ giá trị phần chênh lệch đó cộng với các thiệt hại thực tế khác nếu có.

Nhà thầu có văn bản cam kết thực hiện các yêu cầu trên.
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ CHỈ DÂN KỸ THUẬT:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Toàn bộ các công việc thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, thí nghiệm, an toàn lao động, quản lý chất lượng xây dựng... của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Nhà thầu khi trình bày chi tiết các công tác theo yêu cầu của tiêu chuẩn nêu trong HSMT phải trích tên đúng các tiêu chuẩn cần tuân thủ cho từng công tác cụ thể. Đối với một số yêu cầu quan trọng nhà thầu có thể trích dẫn cả những quy định cụ thể của tiêu chuẩn. Trên cơ sở những tiêu chuẩn được nêu trong HSMT, nhà thầu cần phải xây dựng bộ tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm thu - Thí nghiệm cho toàn bộ gói thầu, bộ tiêu chuẩn này nhà thầu có thể trình bày ngay trong HSDT hoặc tổng hợp trình Chủ đầu tư ngay sau khi trúng thầu. Số lượng các tiêu chuẩn mà nhà thầu trình bày không được ít hơn số lượng tiêu chuẩn sau.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:
· Quy phạm trang bị điện 11 TCN - 18, 19, 20, 21 - 2006 ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương);

· QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây
dựng;
· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

· QCVN 04:2009/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử;

· QCVN QTĐ-5:2009/BCT, QCVN QTĐ-6: 2009/BCT, QCVN QTĐ-7:
2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;
· Sửa đổi 1:2016 QCVN 04:2009/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử;

· QCVN 10:2014/BXD: Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng;

· QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;
· QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng;

· QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

· QCVN 03:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2021 của Bộ Xây dựng;

· QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

· Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

· QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 30/11/2021 của Bộ Xây dựng;

· QCVN 25:2025/BTC: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện ban hành kèm theo Thông tư số 41/20225/TT-BTC ngày 22/6/2025 của Bộ Tài chính;

· TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;
· TCVN 5847:2016: Cột điện bê tông ly tâm;
· TCVN 4091-1985: Nghiệm thu công trình xây dựng;
· TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu;
· TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
· TCVN 2287-1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động;
· TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa xây dựng công trình - Yêu cầu chung.
· QPXD 71-77: Chỉ dẫn hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu BTCT;
· TCVN 4459-1987: Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng;
· TCVN 4453-1995: Kết cấu BT và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;

· TCVN 170-2007: Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ
thuật;


· TCVN 9361-2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu;
· TCVN 9845:2013: Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ;
· TCVN 9257-2012: Quy hoạch cây xanh sử dựng công cộng trong các đô thị
· Tiêu chuẩn thiết kế;
· TCVN 13592:2022: Đường đô thị - yêu cầu thiết kế;
· TCXDVN 265-2002: Đường và hè phố – nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng;

· TCVN 3989:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công;

· TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế;

· TCVN 7957:2023: Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài;
· TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng;

· TCVN 13456-2022: “Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - yêu cầu thiết kế, lắp đặt”;

· TCVN 7336:2021: “Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt”;

· TCVN 3890:2023: “Phòng cháy chữa cháy - phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị và bố trí”.

· TCVN 13608:2023: Chiếu sáng tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật - yêu cầu thiết kế;

· TCVN 8859:2023 – Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu;

· TCVN 13567-1:2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu.

Và một số tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm khác liên quan.
2. YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KỸ THUẬT THI CÔNG, GIÁM SÁT:
2.1. Yêu cầu về nội dung quản lý chất lượng:
· Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu của gói thầu; tính chất, quy mô của công trình xây dựng, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng của công trình xây dựng;

· Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

· Lập và kiểm tra các biện pháp thi công và tiến độ;
· Lập và ghi nhật ký thi công theo quy định;
· Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trình xây dựng;

· Nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành.

· Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

· Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2.2. Trách nhiệm của nhà thầu:
Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng gây hư hỏng, làm ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
· YỀU CẦU CHI TIẾT VÀ DỀ XUẤT CỦA NHÀ THẦU VỀ CHỦNG LOẠI, CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ: 

· Nhà thầu cần nêu rõ các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng sẽ tiến hành thí nghiệm chất lượng, số lượng các mẫu thử và công tác thí nghiệm cho từng lô hàng được sử dụng để thi công công trình.

· Phải tiến hành thí nghiệm vật liệu trước khi tiến hành khai thác; báo cáo kết quả thí nghiệm vật liệu và được sự chấp thuận cho thi công của Tư vấn giám sát mới tiến hành thi công.

- Chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị chính đưa vào công trình phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đạt các yêu cầu theo các quy định hiện hành, đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định và các quy cách, thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam còn hiệu lực. Đồng thời, nhà thầu phải lập bảng kê từng loại cụ thể vật tư, vật liệu, thiết bị dự thầu dưới đây, phải nêu rõ: Nhãn mác, mã hiệu (nếu có) và xuất xứ rõ ràng, không được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương; ngoài ra, đối với vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình phải đạt tiêu chuẩn chất lượng về hợp quy, hợp chuẩn (nếu có). Vật tư, vật liệu và thiết bị chính đưa vào công trình theo bảng sau:

YÊU CẦU VỀ CHỦNG LOẠI VẬT TƯ, VẬT LIỆU

	Stt
	Tên vật liệu, thiết bị chính
	Quy cách,
thông
số
kỹ thuật
	Nguồn gốc xuất xứ/ Hãng sản xuất

	1.
	Đất san lấp
	Theo thiết kế
	Trên địa bàn tỉnh Gia lai

	2.
	Bê tông thương phẩm
	Bê tông đá 2x4, M300
	Trên địa bàn tỉnh Gia lai

	3.
	Cát xây, tô
	Theo thiết kế
	Gia Lai hoặc tương đương

	4.
	Xi măng các loại
	PCB40
	Vissai,
Nghi
Sơn
hoặc
tương đương

	5.
	Đá 1x2, 2x4, 4x6
	Theo thiết kế
	Nhơn Hòa, Mỹ Quang hoặc tương đương

	6.
	Cấp phối đá dăm
	Theo thiết kế
	Nhơn Hòa, Mỹ Quang hoặc tương đương

	7.
	Thép xây dựng các loại
	Theo thiết kế
	Hòa Phát hoặc tương đương

	8.
	Thép
hộp,
xà
gồ, thép tấm
	Theo thiết kế
	Hòa Phát, Hoa Sen hoặc tương đương

	9.
	Nhựa bitum
	Theo thiết kế
	Petrolimex hoặc tương đương

	10.
	Gạch Terrazo
	40x40x3.5cm
	Gia Lai hoặc tương đương

	11.
	Trạm biến áp
	Theo thiết kế
	Thibidi hoặc tương đương

	12.
	Dây, cáp điện các loại
	Theo thiết kế
	Cadivi hoặc tương đương

	13.
	Cống BT, gối cống các loại
	Theo thiết kế
	Nhơn Hòa, Hải Minh hoặc tương đương

	14.
	Ống nhựa HDPE
	Theo thiết kế
	Hoa Sen, Dekko hoặc tương đương

	15.
	Ống nhựa uPVC các loại và phụ kiện
	Theo thiết kế
	Đạt Hòa hoặc tương đương

	16.
	Các loại vật tư, vật liệu khác
	Theo thiết kế
	Theo hồ sơ thiết kế


YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ

	Stt
	Tên vật liệu, thiết bị chính
	Quy cách, thông
số
kỹ thuật
	Nguồn gốc xuất xứ/ Hãng sản xuất

	1.
	Giỏ tách rác
	Giỏ tách rác:
- Thông số kỹ thuật:
+  Dài x Rộng x Cao = 500x500x400 m 
+ Vật liệu inox 304
+ Kích thước lỗ 5mm
	Đông Nam Á  

	2.
	Bơm nước thải chìm
	- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu toàn thân FC – 200
+ Trụ SUS403
+ Bảo vệ bằng role nhiệt.
+ Bảo gồm mặt bích.
- Kiểu: bơm chìm
- Công suất, điện áp: 0,75Kw/ 3Pha/380V/50hz
Motor 2P – 2900RPM, H=8m Q=12m3/h IP68.
	Châu Á

	3.
	Thiết bị đo mực nước
	- Thông số kỹ thuật:
+ Dây cáp dài 3m
+ Chất liệu PP
+ 50,000 lần đóng ngắt
- Loại: Phao quả (phao
 nổi); 
-  Vật liệu: polypropylene
	Châu Á



	4.
	Máy khuấy chìm
	- Model: ATM0.55/4-220/3-1400-SS304 (0.55kw)
- Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng, cột áp: Q= 2.9 m3/phút (174 m3/h)
- Kiểu: khuấy trộn chìm                           
- Điện áp:  0,37kw /3pha/380V/50Hz
- Thân, cánh: SUS304
	Châu Á

	5.
	Máy thổi khí
	- Xuất xứ: Châu Á

- Model: DN-050 (D-50)
- Thông số kỹ thuật:
+ Lưu lượng:  1,5 m3/phút
+ Cột áp:  3 m
+ Công suất động cơ: 2,2kW/3pha/380V/50Hz
+ Phụ kiện kèm theo: Đầu máy, van 1 chiều, 
van an toàn, ống giảm thanh đầu vào, khung đế, cacte, ống giảm thanh đầu ra, khớp nối mềm, khớp nối T, Puli, Dây đai...
	Châu Á

	6.
	Đĩa phân phối khí
	- Model: LTD 270
- Thông số kỹ thuật: 
+ Kiểu: Fine bubble
+ Lưu lượng thiết kế: 1.5 - 8 m3/h
+ Lưu lượng lớn nhất: 10 m3/h
+ Diện tích bề mặt hoạt động: 0.037m2
+ Đường kính hoạt động (D): 9 inch
+ Đường kính tổng cộng: 268 mm
+ Chiều cao đĩa: 60 mm
+ Đầu nối : ren 27 mm
- Vật liệu chế tạo:
+ Màng EPDM
+ Khung nhựa PP được gia cường sợi thủy tinh
	Châu Á

	7.
	Bơm nước thải chìm
	- Thông số kỹ thuật:
+ Qmax = 0.48 m3/min- Hmax =11.4 m
+ Loại cánh: Votex impeller (cánh xoáy).
+ Đường kính ống ra: DN80
+ Có bộ phận nâng dầu (Oil Lifter): giúp trục động cơ được bôi trơn một cách liên tục, 
hoàn toàn; nâng cao tuổi thọ bơm (Sáng chế độc quyền của TSURUMI).
+  Kiểu làm kín: Phốt cơ kiểu kép (Double mechanical seal).
+  Vật liệu phốt (mặt trên): Ceramic 
+ Carbon.
- Vật liệu phốt (mặt dưới): SiC 
+ Ceramic 
+  Nhiệt độ lưu chất: 0 ~ 40oC.
- Động cơ có bảo vệ nhiệt CTP.
- Cấp bảo vệ động cơ: Class E / IP 68
+ Thân gang, cánh làm bằng gang- Trục động cơ: Stainless steel 420.
+  Vật liệu dây cáp: PVC
- Chiều dài: 6m.
+ Điện áp: 3Pha-2 cực-380v-50Hz-0.75kW.
	Châu Á

	8.
	Bơm bùn
	- Model: EF 05T
+ Thông số kỹ thuật
+ Lưu lượng, cột áp: Qmax = 300 lít/phút;
 Hmax = 9m.
+ Chất rắn đi qua: 35 mm, Cấp độ bảo vệ: IP68.
+ Vật liệu: Thân Inox, cánh gang, trục inox 410.
+ Kiểu: bơm chìm
+ Công suất, điện áp: 0,2 kW/380V/50hz
	Châu Á

	9.
	Màng lọc    
	- Thông số kỹ thuật 
+ Dạng màn lọc: dạng lõi sợi
+ Lưu lượng làm việc: 300l/giờ.
+ Vật liệu sợi: PVDF
+ Diện tích màng: 6m2
+ Độ rỗng màng: 0,04µm
+ Đầu hút màng: Ren ngoài d21mm
+ Vật liệu đầu cố định mạng: uPVC.
	Châu Á

	10.
	Bơm lọc  
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Bơm trục ngang tự mồi
+ Lưu lượng:  3-4 m3/h
+ Cột áp:  10 m
+ Công suất : 1,1 kW/3pha/380V/50Hz
	Châu Á

	11.
	Bơm rửa lọc    
	- Thông số kỹ thuật:
+ Bơm trục ngang tự mồi
+ Lưu lượng:  2-4 m3/h
+ Cột áp:  10 m
+ Công suất: 0,75kW/3pha/380V/50Hz
	Châu Á

	12.
	Thiết bị đo mực nước
	- Thông số kỹ thuật:
+ Dây cáp dài 3m
+ Chất liệu PP
+ 50,000 lần đóng ngắt
- Loại: Phao quả (phao
 nổi); 
-  Vật liệu: polypropylene
	Châu Á

	13.
	Bồn chứa hóa chất
	- Kiểu: loại đứng

- Dung tích: V = 700 lít

- Vật liệu: nhựa
	Châu Á.

	14.
	Bơm định lượng hóa chất   
	- Thông số kỹ thuật
+ Kiểu : màng
+ Lưu lượng: 30 L/giờ
+ Cột áp: 2bar
+ Công suất: 45W
+ Điện áp: 2pha/220V/50Hz
	Bắc Mỹ

	15.
	Quạt hút mùi
	- Thông số kỹ thuật          
+ Kiểu: Quạt ly tâm
+ Công suất: 0.75kW
+ Điện áp: 1pha/220V/50Hz
	Châu Á

	16.
	Bộ lọc khử mùi
	- Kiểu : Hấp phụ mùi bằng than 
 hoạt tính
+ Kính thước: Đường kính x chiều cao = 300 x 600 (mm)
+ Vật liệu vỏ: Nhựa
+ Vật liệu lọc: Than hoạt tính
	Châu Á

	17.
	Bơm dự phòng và vệ sinh cụm bể
	- Thông số kỹ thuật
+ Kiểu: bơm chìm
+ Công suất, điện áp: 0.37kw/1 pha/220V/50Hz/(1/2Hp)
+ Lưu lượng, cột áp: Qmax =300 lít/min; Hmax = 9m
+ Vật liệu: Thân Inox, cánh gang, trục inox 410.
	Châu Á

	18.
	Đồng hồ nước thải đầu ra
	- Thông số kỹ thuật
+ Kiểu: Đồng hồ nướcđiện từ bản rời cáp 10m
+ Kết nối: Bích BS
+ Tiếp điểm: SUS316
+ Điện áp: 220V/24V
+ đường kính: DN50
	Châu Á

	19.
	Đồng hồ do áp suất
	- Thông số kỹ thuật
+ Kiểu: Đồng hồ do áp suất âm và dương
+ Thang đo: bar, psi, kg/cm2,…
+ Chất liệu vỏ inox
+ Chân inox/đồng
	Châu Á

	20.
	Tủ điện điều khiển
	- Thông số kỹ thuật
+ Vỏ tủ: 
+ Vật liệu: Vỏ tủ điện thép sơn tỉnh điện dày 2mm
- Linh kiện chính: MCB, MCCB, Timer, thiết bị bảo vệ pha, khẩn cấp bộ đèn báo pha,phụ kiện cuộn ngắt MCCB, tiếp điểm, phụ kiện MCB…
	Châu Á


3. YÊU CẦU VỀ TRÌNH TỰ THI CÔNG, LẮP ĐẶT:
Trình tự thi công và lắp đặt do nhà thầu tự nghiên cứu và đề xuất trong phần đề xuất kỹ thuật nhưng phải đảm bảo các quy chuẩn xây dựng hiện hành. Các tiêu chuẩn thi công phải được trích dẫn đầy đủ, trường hợp cần thiết nhà thầu phải trích dẫn nguyên văn tiêu chuẩn áp dụng để chứng minh biện pháp, trình tự thi công do mình đề xuất là phù hợp.

4. YÊU CẦU VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, AN TOÀN:
Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

5. YÊU CẦU VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phế thải xây dựng phải được vận chuyển đến nơi quy định, trong quá trình vận chuyển nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Toàn bộ chất thải rắn, chất thải lỏng của người và máy móc, thiết bị thi công phải được tập trung xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào hệ thống chung.

6. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG:
Nhà thầu phải có thuyết minh chi tiết cho toàn bộ công tác an toàn trong thi công với đầy đủ các nội dung yêu cầu sau:

a) Giải pháp an toàn cho công tác xây lắp.
Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về giải pháp an toàn lao động sẽ được áp dụng cho từng công tác xây lắp và theo các nội dung được yêu cầu trong các quy định về kỹ thuật an toàn đối với các công tác cụ thể như sau:

· An toàn trong tổ chức công trường;
· An toàn trong công tác thi công nền, mặt đường;
· An toàn trong công tác lắp đặt đường ống;
· An toàn trong công tác điện - hàn;
· An toàn trong công tác cốt thép - bê tông;
· An toàn trong công tác bốc xếp - vận chuyển;
· An toàn trong công tác thi công hệ thống điện;
· An toàn trong công tác hoàn thiện;
Nội dung cơ bản cho phần trình bày về an toàn của từng công tác xây lắp gồm 3 vấn đề chính:

· Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy hiểm, thiếu an toàn;
· Các biện pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng;
· Các biện pháp khắc phục sự cố.
b) An toàn cháy, nổ
· Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ;
· Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó;

· Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ;
· Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố;
· Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.
c) An toàn trong mùa mưa bão
· Xác định khả năng và các nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão đến quá trình thi công công trình;

· Tổ chức bộ máy phòng chống lụt bão tại công trường: Nêu rõ tên người phụ trách, quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ các bộ phận chủ chốt trong công tác phòng chống lụt bão;

· Công tác chuẩn bị cho việc phòng chống lụt bão;
· Biện pháp bảo vệ VLXD, thiết bị thi công khi có mưa bão;
· Giải pháp thi công trong mùa mưa;
· Giải pháp chống bão và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.
d) Bảo vệ môi trường
· Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vực công trường;
· Biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện...);

· Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải rắn trong quá trình thi công.

e) Yêu cầu về máy móc và thiết bị thi công
· Số lượng và chủng loại máy móc, thiết bị thi công sẽ được nhà thầu sử dụng cho công trình;

· Thuyết minh và đánh giá mức độ sử dụng máy móc và hiệu quả sẽ đạt được;
· Số lượng và chủng loại thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ được sử dụng tại hiện trường;

· Danh sách các phòng LAS dự kiến được lựa chọn để tiến hành các thí nghiệm.
7. BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG NHÂN LỰC VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG:

· Nhà thầu phải bố trí đầy đủ cán bộ chủ chốt thi công theo đúng cam kết trong HSDT. Đối với nhân sự không thuộc quản lý của Nhà thầu mà đi thuê, yêu cầu có văn bản chấp thuận và cam kết từ đơn vị chủ quản của nhân sự về việc để nhân sự tham gia thực hiện gói thầu thi công xây dựng đầy đủ thời gian huy động khi Nhà thầu trúng thầu. Trường hợp vì những lý do bất khả kháng phải thay đổi cán bộ chủ chốt thi công chỉ được phép khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải đảm bảo nguyên tắc nhân sự thay thế có chất lượng tương đương trở lên;

· Lực lượng công nhân thi công xây dựng phải được đào tạo về kỹ năng tay nghề và an toàn lao động. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm nhân lực để thi công đúng tiến độ trong mọi trường hợp.

· Nhà thầu chịu trách nhiệm huy động thiết bị phục vụ thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

8.  YÊU CẦU VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ VÀ CÁC HẠNG MỤC:

Nhà thầu phải có hồ sơ thiết kế tổ chức công trường trong đó bao gồm hai thành phần chính là: Tài liệu tổ chức thi công công trường và Hồ sơ bản vẽ thiết kế tổ chức công trường.

a) Tài liệu tổ chức thi công công trường:
· Mô tả tóm tắt nội dung thi công và đặc điểm công trình có ảnh hưởng đến chất lượng thi công;

· Trích dẫn các tiêu chuẩn quy phạm về tổ chức công trình;
· Tính toán phân đoạn thi công phù hợp.
b) Hồ sơ bản vẽ thiết kế tổ chức công trường:
· Các bản vẽ phải thể hiện rõ: Vị trí kho bãi tập kết vật tư vật liệu; tuyến giao thông trên công trường; hướng thi công tổng thể; khu vực lán trại; hướng thoát nạn khi có sự cố; vị trí Ban chỉ huy trưởng công trường; vị trí các công trình vệ sinh tạm; xác định vị trí cần cảnh báo nguy cơ cháy nổ.

· Nội dung: gồm có các bản vẽ tổ chức công trình tổng thể và các bản vẽ tổ chức thi công cho các hạng mục công trình chính.

· Nhà thầu phải thuyết minh rõ các giải pháp kỹ thuật và kèm theo các bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục công trình chính.

· Nội dung thuyết minh cho từng công tác cần bao gồm:
+ Nêu rõ tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng;

+ Mô tả tóm tắt kỹ thuật thi công và các kỹ thuật yêu cầu cần đáp ứng;

+ Đề xuất của nhà thầu về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thi công để tăng hiệu quả của dự án.
9. YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ THẦU:
· Nhà thầu phải có hệ thống tự kiểm tra, giám sát công tác thi công để đảm bảo chất lượng;

· Các công tác thi công liên quan đến những bộ phận chịu lực chính phải có thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm xác định chất lượng công tác thi công hoàn thành;

· Hệ thống giám sát chất lượng phải được tổ chức hoàn thành từ khi vật liệu được đưa về công trường, trong quá trình thi công và khi sản phẩm hoàn thành phải có biện pháp xử lý vật liệu, xử lý bộ phận công trình không đảm bảo chất lượng;

· Nhà thầu phải có đủ máy móc, thiết bị để kiểm tra chất lượng vật liệu, công tác thi công xây dựng. Trường hợp không có đủ thiết bị đó thì có thể thuê nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn máy móc, thiết bị và không được ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

10. YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH: Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu là 36 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng; riêng đối với thiết bị bảo hành theo quy định nhà sản xuất nhưng không được thấp hơn 24 tháng.
11. YÊU CẦU KHÁC:

Chi tiết các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình.

IV. KÊ KHAI THÔNG TIN CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN: Nhà thầu phải kê khai thông tin tất cả các Hợp đồng đang thực hiện theo Mẫu số 08C – E-HSMT để chứng minh Nguồn lực tài chính gói thầu theo quy định của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu kê khai không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định.

Nhà thầu có văn bản cam kết thực hiện các yêu cầu trên.
V. VỀ THANH TOÁN, TẠM ỨNG:
· Cam kết việc sử dụng vốn thi công dự án đúng mục đích: Trước khi Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng cho từng thành viên trong liên danh thuộc Nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho Chủ đầu tư bản cam kết theo mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận về việc sử dụng vốn thi công dự án đúng mục đích.

· Nhà thầu mở tài khoản chuyên dụng áp dụng cho gói thầu, để đảm bảo nguồn vốn tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành được xoay vòng vào dự án:

+ Tài khoản chuyên dụng được sử dụng để quản lý các khoản tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu (10%); không áp dụng tài khoản chuyên dụng đối với thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của hợp đồng.

+ Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện quản lý tài khoản chuyên dụng theo thỏa thuận hợp đồng đối với từng thành viên của Nhà thầu (có sự kiểm soát của thành viên đứng đầu liên danh).

+ Trước khi giải tỏa tiền tạm ứng từ tài khoản chuyên dụng, Nhà thầu sẽ thông báo bằng văn bản tới Chủ đầu tư. Định kỳ hàng tháng, Nhà thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư việc sử dụng tiền từ tài khoản chuyên dụng này.

· Nhà thầu có văn bản cam kết thực hiện các yêu cầu trên.
VI. GIÁ DỰ THẦU:
Trường hợp hồ sơ dự thầu có giá dự thầu thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu hoặc có giá trị giảm giá lớn hơn theo các mức quy định sau thì Chủ đầu tư sẽ báo cáo người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về tăng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với mức giá trị cụ thể như sau:

· Hồ sơ dự thầu có giá trị giảm giá lớn hơn 15% giá gói thầu thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 20% giá trị hợp đồng.

· Hồ sơ dự thầu có giá trị giảm giá lớn hơn 20% giá gói thầu thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 25% giá trị hợp đồng.

· Hồ sơ dự thầu có giá trị giảm giá lớn hơn 25% giá gói thầu thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 30% giá trị hợp đồng.

Nhà thầu có văn bản cam kết thực hiện giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng theo các mức yêu cầu trên. Đồng thời, nhà thầu phải giải thích, làm rõ về tính khả thi của giá dự thầu và các chi phí cấu thành giá dự thầu theo quy định.
VII. CÁC BẢN VẼ: 

Đính kèm theo E-HSMT:  Hồ sơ thiết kế.

